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Bài 1. Tính. 

HDG: 

6 2 10 12 10 22       6 4 15 24 15 39       

6 7 7 42 7 49       6 3 12 18 12 40       

6 8 10 48 10 58       6 5 40 30 40 70       

Bài 2. Tìm x. 

a) 6 6 3 6 6 6x            b) 6 6 8 6x      

HDG: 
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6 6 8 6

6 48 – 6
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Bài 3. Điền dấu thích hợp (> ; <; =) 

HDG: 

6 6 6 6 6 6 4

6 6 6 6 6 6 6 4 6 6

6 8 6 3 6 6

42 : 6 54 54 : 6 42

4 6 8 5 6 7

     

        
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  

    

 

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

HDG: 

13 13 13 13 3     

 15 4 15 15 15 2      

6 5 6 4 6 3 6 2         

BẢNG NHÂN – CHIA 6 

Hướng dẫn giải 

Giáo viên: Cao Thị Dung  
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hoặc 6 5 6 4 6 3 6 1         

hoặc 6 5 6 4 6 3 6 0        

: 3 : 2

: 3 :1

A A

A A




  (A khác 0) 

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 6; ………; 18; ………; 30; ………; ………; ………;  ………; 60. 

b) 60; 54; 48; ………; ………; ………; 24; ………; ………; …… 

HDG: 

a) 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60. 

b) 60; 54; 48; 42; 36; 30; 24; 18; 12; 6 

Bài 6. Một đội bóng chuyền có 6 vận động viên. Một bảng thi đấu có 6 đội. Hỏi bảng thi đấu đó 

có bao nhiêu vận động viên 

HDG: 

Bảng thi đấu đó có số vận động viên là: 

6 6 36   (vận động viên) 

Đáp số: 36 vận động viên 

Bài 7. Có 42 cái cốc xếp đều vào 6 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái cốc ? 

HDG: 

Mỗi hộp có số cái cốc là: 

42 : 6 = 7 (cái) 

Đáp số: 7 cái cốc 

Bài 8. Mai hái được 48 quả chanh và chia đều số quả vào các giỏ, mỗi giỏ có 6 quả chanh. Hỏi 

có mấy giỏ chanh như vậy? 

HDG: 

Tóm tắt Bài giải 

6 quả chanh: 1 giỏ 

48 quả chanh: …giỏ ? 

Số giỏ chanh là: 

48 : 6 = 8 ( giỏ ) 

Đáp số: 8 giỏ 

Bài 9. Tính nhanh: 38 42 46 50 54 58 62        
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HDG: 

     
38 42 46 50 54 58 62

38 62 42 58 46 54 50

100 100 100

350
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Bài 10. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 6 3 6 2 6 5       

HDG: 

  

6 3 6 2 6

6 3 6 2 6 5

6 10

60

   
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Giáo viên: Cao Thị Dung 

Nguồn:  Hocmai 


